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SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG NAI
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG ĐỒNG NAI

               Số: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày       tháng       năm 2026

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

                                             
             Kính gửi : Các đơn vị cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai có nhu cầu tiếp nhận báo giá, làm cơ sở để 
xây dựng giá kế hoạch mua sắm vật tư y tế phục vụ nhu cầu sử dụng tại nhà thuốc 
dịch vụ của Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 
Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai – Quốc lộ 1A, 

phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai.

1. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
- Ông: Nguyễn Văn Thành
- Chức vụ: Phụ trách Phòng Quản lý Chất lượng
- Số điện thoại: 0765 112 543
2. Cách thức tiếp nhận báo giá:
- Bản cứng Nhận trực tiếp hoặc bưu điện.

Địa chỉ: Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai – Phòng Quản lý Chất lượng, Quốc 
lộ 1A, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai

- File mềm gởi về 2 địa chỉ Email: phongqlcl.bvnhi@gmail.com; và 
tbytnhidongnai1995@gmail.com.

3. Thời gian tiếp nhận báo giá: 
- Từ 08 giờ 00 ngày 16 tháng 04 năm 2026 đến trước 16h00 ngày 27 tháng 

04 năm 2026.
-  Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
4. Thời gian có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 27 tháng 04 

năm 2026

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 
Kính mời Quý Công ty quan tâm và có khả năng cung cấp các mặt hàng 

phù hợp vui lòng báo giá hàng hóa với nội dung như sau: (danh mục chi tiết 
kèm theo)

Yêu cầu: Báo giá theo file mẫu đính kèm.

Cung cấp hồ sơ kèm theo báo giá: Hợp đồng tương tự, Hợp đồng và quyết 

mailto:phongqlcl.bvnhi@gmail.com


Quốc lộ 1A, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai ĐT: (02513) 891500
Website: benhviennhidongnai.org.vn

định trúng thầu còn hiệu lực đối với mặt hàng đã trúng thầu đang còn hiệu lực 
tại các cơ sở y tế (hình thức đấu thầu rộng rãi).

 Trân trọng./.

Nơi nhận:
-Như trên;
-Lưu: VT;TBYT; P.QLCL

GIÁM ĐỐC

Lê Anh Phong
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DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ YÊU CẦU BÁO GIÁ

(kèm theo thư mời số:                                                 ngày      tháng      năm 2026)

STT Tên hàng hóa Thông số, tính năng kỹ thuật hoặc 
tương đương

Đơn 
vị 

tính

Số 
lượng Ghi chú

1 2 3 4 5 6

1 Băng bó bột 10cm 
x 2,7m

• Được thiết kế để sử dụng trong việc 
tạo ra hầu hết các khuôn chỉnh hình 
thông thường, bên ngoài, cố định gãy 
xương và các tình trạng chỉnh hình 
khác
• Kích cỡ: 10 cm x 2,7 cm
• Bột thạch cao cao cấp mịn (calcium 
sulfat ≥ 97% hoặc ≥ 94%)
• Thời gian đông kết tạo hình: 2 – 4 
phút
• Thời gian đông kết hoàn toàn: ± 8 
phút
• Bó xong cho bề mặt trắng mịn, trơn 
láng, gọn gàng, có tính thẩm mỹ cao
• Sản phẩm sản xuất theo Tiêu chuẩn 
Châu Âu hoặc tương đương
• Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485

Cuộn 7.400

2 Băng thun 2 móc

• Băng thun sợi polyester, cotton, sợi 
cao su
• Chiều rộng: 7 – 9 cm, có thể kéo 
giãn ≥ 5 m
• Có 2–3 móc gài
• Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485

Cuộn 4.000

3 Buồng hít hen 
suyễn

• Van một chiều, có thể sử dụng với 
tất cả các ống hít định liều
• Buồng có thiết kế chống tĩnh điện
• Mặt nạ silicon mềm, dẻo, tạo cảm 
giác thoải mái và kín khí
• Dễ dàng tháo rời và lắp ráp lại để vệ 
sinh
• Ống ngậm có nắp
• Sản phẩm không chứa BPA và các 
chất độc hại
• Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485.

Cái 400
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STT Tên hàng hóa Thông số, tính năng kỹ thuật hoặc 
tương đương

Đơn 
vị 

tính

Số 
lượng Ghi chú

1 2 3 4 5 6

4 Đai Desault

• Chất liệu: vải không dệt thoáng khí, 
tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng
• Khóa dính Velcro cao cấp, dễ điều 
chỉnh kích cỡ, giúp cố định khớp vai
• Thiết kế có tay đỡ, hỗ trợ bàn tay 
luôn ở trạng thái nghỉ
• Kích thước: bao gồm các size 4, 5, 
6, 7
• Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485

Cái 70

5 Đai xương đòn các 
số

• Chất liệu: đệm mút, vải cotton 
thoáng khí, thấm hút mồ hôi
• Dây đai có băng nhám dính chắc 
chắn, có thể điều chỉnh kích thước, 
thiết kế định hình ôm quanh phần 
xương đòn và nách
• Kích thước: bao gồm các size 
2,3,4,5,6,7
• Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485

Cái 160

6 Dây treo tay

• Chất liệu: polyester, cotton hoặc vải 
lưới thoáng khí
• Chiều dài dây: điều chỉnh linh hoạt 
(≈ 80 – 120 cm)
• Đai treo tay nhẹ, dây điều chỉnh linh 
hoạt, thiết kế thoáng khí
• Kích thước: 1 size duy nhất
• Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485

Cái 260

7

Gạc lưới lipido-
collloid mắt lưới 
nhỏ 0.5mm², 10 x 

10cm

• Kích thước: 10 x 10 cm
• Cấu tạo: sợi không dệt polyester, có 
thành phần carboxymethyl cellulose, 
mắt lưới nhỏ
• Thay băng không đau, không dính 
vào vết thương
• Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485

Miếng 250

8

Gạc lưới lipido-
collloid mắt lưới 
nhỏ 0.5mm², 15 x 

20cm

• Kích thước: 15 x 20 cm
• Cấu tạo: sợi không dệt polyester, có 
thành phần carboxymethyl cellulose, 
mắt lưới nhỏ
• Thay băng không đau, không dính 
vào vết thương
• Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485

Miếng 1.000
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STT Tên hàng hóa Thông số, tính năng kỹ thuật hoặc 
tương đương

Đơn 
vị 

tính

Số 
lượng Ghi chú

1 2 3 4 5 6

9

Miếng che mắt 
dùng trong điều trị 
bệnh vàng da sơ 

sinh

• Đệm mắt: nylon, polyurethane
• Mũ trùm đầu: vải mềm, vải móc 
hoặc bông mềm; mút cố định không 
chứa latex hoặc chất làm dẻo DEHP
• Thiết kế 2 mảnh, có 2 nút điều chỉnh 
riêng biệt
• Kích thước: phù hợp với chu vi vòng 
đầu của trẻ (33 – 38 cm)
• Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485

Miếng 1.000

10 Miếng dán/ che 
mắt tập nhược thị

• Chất liệu: vải không dệt, mềm mịn, 
thoáng khí, phù hợp vùng da nhạy 
cảm
• Có lớp chắn sáng
• Chất dính: dính chắc, không gây dị 
ứng
• Phần băng mắt có lỗ nhỏ giúp thoát 
hơi
• Không chứa cao su thiên nhiên
• Kích thước:
- Lớn: khoảng 8-9 cm x 9-10 cm
- Trung bình: khoảng 7-8 cm x 5-6 cm
- Nhỏ: khoảng 6-7 cm x 5-6 cm
• Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485

Miếng 1.200

11 Nẹp cẳng bàn chân

• Nẹp cẳng chân chất liệu vải không 
dệt mềm mại, tạo cảm giác êm ái khi 
sử dụng
• Thanh nhôm La 4F được tạo hình 
mô phỏng theo bàn chân, dễ dàng sử 
dụng, tạo cảm giác thoải mái
• Khóa dán Velcro cao cấp tự điều 
chỉnh kích thước, giữ chặt, giúp cố 
định chân, tránh các tác động từ bên 
ngoài
• Kích thước: bao gồm các size 
1,2,3,4
• Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485.

Cái 260
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STT Tên hàng hóa Thông số, tính năng kỹ thuật hoặc 
tương đương

Đơn 
vị 

tính

Số 
lượng Ghi chú

1 2 3 4 5 6

12 Nẹp chống xoay

• Cấu tạo: vải dệt kim, vải có lỗ 
thoáng khí, mút xốp PU
• Bản nẹp hợp kim nhôm uốn theo độ 
cong, kết hợp với hai thanh nẹp hợp 
kim nhôm đặc biệt có gân chịu lực
• Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485

Cái 5

13 Nẹp cổ cứng

• Sản phẩm gồm hai mảnh tách rời và 
gắn kết với nhau bằng hệ thống dán 
xé nhẹ, chắc chắn
• Có các lỗ nhỏ giúp thoáng khí khi sử 
dụng
• Chất liệu: mút xốp và khuôn nhựa 
định hình
• Nhẹ, tạo cảm giác thoải mái cho 
người dùng
• Kích thước: phù hợp cho trẻ em, bao 
gồm các size S, M, L
• Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485

Cái 100

14 Nẹp đùi các cỡ 
(Nẹp Zimmer)

• Vải không dệt, tạo cảm giác mềm 
mại, êm ái, thoáng khí khi sử dụng
• Có các thanh nẹp hợp kim nhôm 
được sắp xếp theo chiều dọc để cố 
định và giữ thẳng chân
• Có khóa chắc chắn điều chỉnh theo 
kích cỡ, giúp giữ chặt và cố định phần 
chân, gối
• Kích thước: bao gồm các size 
2,3,4,5,6,7
• Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485

Cái 140

15 Nẹp ngón tay bằng 
nhôm

• Hợp kim nhôm, lót bên trong một 
lớp xốp mềm
• Thanh nẹp thẳng dễ dàng uốn cong 
để phù hợp với đầu ngón tay
• Thiết kế phù hợp cho cả tay trái và 
tay phải
• Kích thước: từ 20 – 25 cm (ở nhà 
thuốc dùng 25 cm)
• Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485

Cái 90
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STT Tên hàng hóa Thông số, tính năng kỹ thuật hoặc 
tương đương

Đơn 
vị 

tính

Số 
lượng Ghi chú

1 2 3 4 5 6

16 Nẹp vải cẳng tay

• Chất liệu: vải dệt kim, vải cào lông, 
mút xốp PU
• Băng nhám dính (khóa Velcro)
• Bản hợp kim nhôm uốn định hình ở 
tư thế điều trị
• Kích thước: bao gồm các size XS, S, 
M, L, XL
• Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485

Cái 260

17 Nẹp vải cánh tay

• Chất liệu: vải dệt kim 
cotton/polyester, mút xốp PU, vải có 
lỗ thoáng khí
• Khóa Velcro
• Nẹp hợp kim nhôm uốn định hình, 
được anod hóa bề mặt
• Kích thước: bao gồm các size XS, S, 
M, L, XL
• Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485

Cái 260

18

Que thử nước tiểu 
3 thông số (kiểm 
tra các thông số 

pH, Glucose, 
Protein trong nước 
tiểu) (H/100 que)

• Que thử nước tiểu 03 thông số: 
Glucose, pH, Protein
• Dùng để định tính và bán định lượng 
03 thông số, kết quả có thể đọc bằng 
mắt thường
• Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485

Hộp 100

19 Băng rốn (gạc rốn 
trẻ sơ sinh)

• Băng rốn (gạc rốn trẻ sơ sinh) là vật 
tư vô trùng dùng trong chăm sóc rốn 
trẻ sơ sinh
• Chất liệu: gạc y tế mềm, thấm hút 
tốt, không gây kích ứng da
• Thiết kế: dạng miếng gạc phù hợp 
vùng rốn, dễ cố định và sử dụng
• Công dụng: hỗ trợ chăm sóc, bảo vệ 
vùng rốn, giúp giữ vệ sinh và hạn chế 
nhiễm khuẩn
• Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485

Hộp 2000
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                                                                                                                          Mẫu báo giá

CÔNG TY: …………………………………………………………………..

ĐỊA CHỈ: ………………… SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………..
BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai

Địa chỉ: Quốc lộ 1A, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai

Theo thư mời số …….ngày…./…./2026 về việc ………………., Công ty chúng tôi báo 
giá các  mặt hàng theo nhu cầu mua sắm của Bệnh viện như sau:

TT

STT 
theo 
yêu 
cầu 
báo 
giá

Tên 
hàng 
hóa 

ĐVT Chi 
tiết 
kỹ 

thuật

Phân 
nhóm 

kỹ 
thuật 
(nếu 
có)

Ký 
mã 

hiệu

Hãng 
sản 
xuất

Nước 
sản 
xuất

Hãng/ 
Nước 
Chủ 

sở hữu

SĐK/ 
GPNK/ 

PCB

Số 
lượng 

(có 
khả 
năng 
cung 
ứng)

Đơn 
giá
(có 

VAT)

Thành 
tiền
(có 

VAT)

Ghi chú

Số quyết định 
trúng thầu và hợp 
đồng tương tự 
bằng hình thức đấu 
thầu rộng rãi, mã 
IB mời thầu

Đơn giá chào bằng Đồng Việt nam, giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển, lắp đặt 
thiết bị và hướng dẫn sử dụng.

Hàng hóa mới 100%, đảm bảo đúng quy cách, chủng loại và các tiêu chuẩn kỹ thuật.
Phương thức thanh toán:…………………
Thời gian giao hàng:…………………….
Thời gian bảo hành:…………………….
Địa điểm giao hàng: Tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai
Báo giá này có hiệu lực …… ngày kể từ ngày …./…./2026.
Công ty …… cam kết đơn giá hàng hóa cung cấp trong báo giá này là giá cạnh tranh 

nhất tại thời điểm báo giá. Chúng tôi đảm bảo đơn giá này không cao hơn giá trúng thầu 
hoặc giá bán cho các đơn vị khác tại cùng một thời điểm và điều kiện cung ứng tương ứng. 
Chúng thôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và trung thực của 
thông tin này.

                    Ngày … tháng …. năm ….

ĐẠI DIỆN CÔNG TY THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên và đóng dấu)
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